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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

STT MSSV LỚP CÂU ĐÚNG KẾT QUẢ

1 13123254 Nguyễn Thị Thủy DH13KEGL 57

2 13123334 Trần Thị Huyền Trang DH13KEGL 86

3 13112572 Phạm Văn Phương DH13TYGL 52

4 13112572 Phan Thị Xuân Thắm DH13QLGL 52

5 13112494 Trần Văn Minh DH13TYGL 54

6 14113264 Nguyễn Văn Đính DH14NHGL 69

7 10113248 Lê Hồng Phú DH10NHGL 62

8 13125777 Hồ Ngọc Trâm DH13BQGL 103 Đạt

9 13112558 Đặng Đình Trung DH13TYGL 89

10 13149568 Nguyễn Anh Tiến DH13QMGL 67

11 13114214 Lê Thị Trang DH13LNGL 81

12 14113344 Hoàng Lê Hảo DH14NHGL 61

13 14112455 Phan Văn Cường DH14TYGL 51

14 13113438 Chu Ngọc Vũ DH13NHGL 59

15 13124727 Bùi Thị Thúy Liễu DH13QLGL 60

16 10113238 Nguyễn Thị Bé DH10NHGL 66

17 13123222 Nguyễn Thị Hoa DH13KEGL 57

18 14125636 Vương Mỹ Ngọc DH14BQGL 64

19 13127573 Võ Tấn Tài DH13BQGL 0

20 13113291 Lưu Thị Ngọc Mai DH13NHGL 48

21 13113449 Nguyễn Hoàng Như Ngọc DH13NHGL 80

22 14113277 Lê Kiểm DH14NHGL 58

23 13333102 Nguyễn Hữu Đắc CD13CQ 61

24 14112456 Lương Thị Kiều Diễm DH14TYGL 53

25 13114260 Hồ Quốc Thịnh DH13LNGL 57

26 13114195 Phạm Trung Hiếu DH13LNGL 73

27 14112514 Lê Thanh Tâm DH14TYGL 0

28 10149274 Quảng Đình Sỹ DH10QMGL 61

29 13114238 Nguyễn Bá Long DH13LNGL 54

30 13125682 Phạm Tú DH13BQGL 53

31 13149632 Nguyễn Phượng Dung DH13QMGL 61

32 13113320 Rơ Châm Thúy Anh DH13NHGL 60

33 14124505 Nguyễn Thị Minh Hậu DH14QLGL 0

34 14112508 Ngô Thị Bích Quỳnh DH14TYGL 52

35 14112401 Lê Thu Hiền DH14TYGL 57

36 14112457 Lê Thị Diệp DH14TYGL 54

37 14112399 Lê Thị Mỹ Hảo DH14TYGL 64

38 11112359 Triệu Thị Huệ DH11TYGL 73

39 13149540 Nguyễn Thị Khánh DH13QMGL 76

40 14124452 Rơ Châm Nga DH14QLGL 0

41 13112545 Trần Hoài Thu DH13TYGL 123 Đạt

42 13112405 Lê Văn Khôi DH13TYGL 120 Đạt

43 13112447 Huỳnh Trương Quốc Đạt DH13TYGL 73

44 13112486 Võ Thanh Lâm DH13TYGL 52
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STT MSSV LỚP CÂU ĐÚNG KẾT QUẢHỌ TÊN

45 14125555 Nguyễn Thị Thảo DH14BQGL 56

46 13113437 Đặng Hiếu Vinh DH13NHGL 61

47 12123274 Trần Thị Quỳnh Như DH12KEGL 91

48 13113403 Phan Văn Thiết DH13NHGL 49

49 13149712 Giáp Quang Phương DH13QMGL 84

50 13114239 Tưởng Phi Luân DH13LNGL 67

51 14123256 Phan Thị Thùy Trâm DH14KEGL 55

52 13124661 Nguyễn Thành Sơn DH13QLGL 73

53 13113349 Huỳnh Quốc Hiệu DH13NHGL 47

54 13149705 Nguyễn Văn Nguyên DH13QMGL 50

55 13149757 Mai Thị Mỹ Trang DH13QMGL 49

56 13149571 Đặng Thị Trang DH13QMGL 52

57 14113348 Hà Thị Thanh Hoàn DH14NHGL 60

58 15124374 Phạm Thị Thanh Kiều DH15QLGL 67

59 13149750 Trảo An Tiến DH13QMGL 79

60 13112549 Lê Thanh Tiến DH13TYGL 51

61 13112460 Nguyễn Thị Thanh Hiền DH13TYGL 71

62 13112557 Trần Thị Tuyết Trinh DH13TYGL 64

63 13124567 Nguyễn Thị Bảo Cẩm DH13QLGL 74

64 13124588 Nguyễn Thị Thu Hà DH13QLGL 60

65 14113275 Chu Văn Hưng DH14NHGL 76

66 14113398 Nguyễn Thị Thắm DH14NHGL 73

67 14113300 Trần Hữu Trung DH14NHGL 87

68 14113293 Huỳnh Như Thùy DH14NHGL 55

69 14113406 Nguyễn Hà Thu DH14NHGL 72

70 14113328 Nguyễn Thị Thanh Cầm DH14NHGL 73

71 14113389 Nguyễn Văn Quấn DH14NHGL 65

72 14113371 Ngô Xuân Nam DH14NHGL 62

73 14113486 Ngô Thị Thư DH14NHGL 76

74 14113378 Nguyễn Thị Thu Nguyệt DH14NHGL 76

75 14112417 Vũ Thị Thùy Trang DH14TYGL 56

76 13114516 Đỗ Nguyễn Công Thịnh DH13LNGL 55

77 11114098 Lê Tuấn Anh DH11LNGL 65

78 13114371 Lê Văn Huỳnh DH13LNGL 49

79 14114168 Nguyễn Trường Nhẫn DH14LNGL 53

80 13114251 Nguyễn Minh Phú DH13LNGL 44

81 13149543 Nguyễn Thúy Kiều DH13QMGL 66

82 14113375 Đỗ Thị Mỹ Ngọc DH14NHGL 74

83 14113337 Phạm Hữu Dương DH14NHGL 66

84 14113372 Cao Chánh Nghĩa DH14NHGL 53

85 13114196 Bùi Khắc Hùng DH13LNGL 49

86 13124662 Trần Hữu Sơn DH13QLGL 130 Đạt

87 13124538 Nguyễn Anh Toán DH13QLGL 63

88 13114253 Lê Văn Quang DH13LNGL 59

89 13114591 Trương Nguyễn Thúy Vi DH13LNGL 48

90 12149712 Lâm Diệp Ý Nhi DH12QMGL 54

91 13149671 Hồ Đăng Huy DH13QMGL 51

92 15112251 Võ Thị Thùy Trang DH15TYGL 58

93 13124609 Hoàng Văn Hùng DH13QLGL 107 Đạt

94 14112466 Lê Văn Hinh DH14TYGL 102 Đạt

95 13113417 Trần Thế Toàn DH13NHGL 79

96 13113368 Phạm Thị Ngọc Mai DH13NHGL 94



STT MSSV LỚP CÂU ĐÚNG KẾT QUẢHỌ TÊN

97 15112249 Nguyễn Thị Kim Trâm DH15TYGL 81

98 13113294 Nguyễn Thị Quế DH13NHGL 77

99 13124667 Lê Thị Phương Thảo DH13QLGL 92

100 13113435 Đinh Thị Tố Uyên DH13NHGL 96

101 13113361 Mai Thị Mỹ Lệ DH13NHGL 95

102 14125761 Dương Thị Hiệp Ngân DH14BQGL 100 Đạt

103 14125621 Nguyễn Đức Khoa DH14BQGL 94

104 13124515 Hàạ Thị Hợi DH13QLGL 72

105 13124692 Nguyễn Thị Thùy Trang DH13QLGL 88

106 13125924 Nguyễn Thị Thùy Linh DH13BQGL 83

107 13125674 Giáp Phương Nhi DH13BQGL 89

108 13125713 Đào Thị Thu Hồng DH13BQGL 103 Đạt

109 14112483 Lê Thanh Luân DH14TYGL 94

110 13123223 Đặng Thị Kim Huệ DH13KEGL 99 Đạt

111 14112531 Trần Thanh Trọng DH14TYGL 90

112 11123208 Trần Thị Như Ý DH11KEGL 0

113 14112538 Đinh Tiến Văn DH14TYGL 78

114 13114190 Trần Minh Bằng DH13LNGL 84

115 11149628 Hà Sơn Viên DH11QMGL 52

116 13113450 Phan Thị Mỹ Nhi DH13NHGL 56

117 14149293 Trần Hữu Lâm DH14QMGL 65

118 13112443 Trần Quốc Dũng DH13TYGL 48

119 14113262 Nguyễn Thị Chuyện DH14NHGL 73

120 14113370 Phan Thị Lê Na DH14NHGL 51

121 14112510 Nguyễn Ngọc Sâm DH14TYGL 71

122 14112420 Lý Thanh Tứ DH14TYGL 70

123 13113330 Trần Quốc Danh DH13NHGL 49

124 13125748 Võ Duy Quốc DH13BQGL 52

125 14112507 Trần Văn Quốc DH14TYGL 50

126 14112682 Trương Minh Mỹ DH14TYGL 58

127 14112405 Trương Nhật Lâm DH14TYGL 72

128 14112479 Trần Hoàng Kiệt DH14TYGL 58

129 09153009 Nguyễn Trọng Khải DH09CD 0

130 13112400 Nguyễn Thị Thúy Cẩm DH13TYGL 45

131 12124400 Trần Việt Hùng DH12QLGL 53

132 13149603 Đinh Phôn DH13QMGL 59

133 14149286 Phan Thanh Hiếu DH14QMGL 48

134 14113387 Phạm Bích Phượng DH14NHGL 61

135 14113302 Nguyễn Thị Vy DH14NHGL 74

136 13124647 Võ Thị Mỹ Nữ DH13QLGL 56

137 13124670 Võ Văn Thắng DH13QLGL 48

138 14149330 Huỳnh Ngọc Tuấn DH14QMGL 41

139 13112503 Đỗ Minh Nguyệt DH13TYGL 43

140 13149618 Đoàn Ngọc Ánh DH13QMGL 59

141 14113335 Lê Thị Ngọc Diệp DH14NHGL 63

142 14149294 Lê Thị Thanh Loan DH14QMGL 54

143 11124175 Tạ Duy Khánh DH11QLGL 51

144 11114092 Vương Đình Thắng DH11LNGL 68

145 11114091 Lê Minh Phúc DH11LNGL 51

146 13149771 Nguyễn Công Anh Tú DH13QMGL 54

147 14112459 Ngô Văn Đại DH14TYGL 0

148 13125744 Trần Minh Phượng DH13BQGL 60



STT MSSV LỚP CÂU ĐÚNG KẾT QUẢHỌ TÊN

149 13125796 Phan Thị Thùy Vy DH13BQGL 45

150 13112623 Đoàn Công Vân DH13TYGL 44

151 14112400 Dương Thị Thu Hiền DH14TYGL 64

152 13124560 Mai Tuấn Anh DH13QLGL 0

153 13124602 Võ Đức Hoàng DH13QLGL 70

154 13124632 Nguyễn Thị Hải Lý DH13QLGL 55

155 11123242 Phạm Thị Phương DH11KEGL 73

156 14112453 Đặng Trung Bin DH14TYGL 66

157 14123227 Nguyễn Ngọc Linh DH14KEGL 0

158 14123223 Phan Huỳnh Thành Khương DH14KEGL 0

159 14123221 Nguyễn Mạnh Hùng DH14KEGL 0

160 13113364 Nguyễn Văn Lĩnh DH13NHGL 0

161 13113280 Tạ Thị Lệ Hà DH13NHGL 53

162 13112419 Nguyễn Bá Trường DH13TYGL 50

163 15149222 Phan Thanh Thúy DH15QMGL 0

164 15125422 Đỗ Trọng Nghĩa DH15BQGL 63

165 10123247 Nguyễn Sỹ Nguyên DH10KEGL 49

166 13112448 Trần Công Tiến Đạt DH13TYGL 49

167 15112242 Phan Thị Thu Thảo DH15TYGL 58

168 14125657 Huỳnh Thị Trang DH14BQGL 0

169 14125597 Lê Thị Thùy Dung DH14BQGL 57

170 14125645 Bùi Thị Thu Sen DH14BQGL 59

171 14125619 Chu Phi Hùng DH14BQGL 47

172 13149668 Hoàng Đình Hội DH13QMGL 46

173 13114591 Huỳnh Công Toàn DH13LNGL 48

174 13114216 Nguyễn Phúc Trung DH13LNGL 56

175 13149553 Lê Thị Diễm Quỳnh DH13QMGL 59

176 14125541 Nguyễn Thị Ngọc Bích DH14BQGL 43

177 14113403 Huỳnh Trương Văn Thìn DH14NHGL 79

178 13112563 Nguyễn Anh Tú DH13TYGL 72

179 15125433 Trương Thị Minh Trình DH15BQGL 54

180 14124450 Đào Phương Nam DH14QLGL 63

181 13112555 Nguyễn Thị Trang DH13TYGL 62

182 14124446 Trần Tiến Đạt DH14QLGL 61

183 14149297 Bùi Thị Trúc My DH14QMGL 59

184 14113350 Hồ Thị Hồng DH14NHGL 53

185 14113284 Bùi Hữu Phúc DH14NHGL 54
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